
   

   

 

             Tp.HCM, ngày  …  tháng  ……  năm 2018 
 

KẾ HOẠCH THI / KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN THÁNG 10/2018 

NĂM HỌC 2018 – 2019 

TT 
NGÀY  THI/ 

KIỂM TRA 

GIỜ BẮT 

ĐẦU THI/ 

KIỂM 

TRA 

MÔN THI/ KIỂM TRA 
TÊN LỚP, 

KHÓA 
PHÒNG THI / 

KIỂM TRA 

HÌNH THỨC 

THI / KIỂM 

TRA 

THỜI GIAN 

LÀM BÀI THI /  

K.TRA 

I. KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 

1.  03/10/2018 08h00 Vật liệu học CĐ12S5 402 Lý thuyết 60 phút 

2.  08/10/2018 07h15 BDSC HT NL xăng CĐ10S1 Xưởng động cơ Thực hành 8 giờ 

3.  08/10/2018 14h00 An toàn lao động TC12S1 503 Lý thuyết 60 phút 

4.  10/10/2018 14h00 Anh văn chuyên ngành CĐ10S2 201 Lý thuyết 50 phút 

5.  10/10/2018 08h00 Vẽ kỹ thuật CĐ11S1 101 Lý thuyết 90 phút 

6.  10/10/2018 14h00 Kỹ năng mềm CĐ11S2 101 Lý thuyết 90 phút 

7.  10/10/2018 07h15 BDSC TBĐ ô tô CĐ11S6 Xưởng điện Thực hành 8 giờ 

8.  10/10/2018 08h00 Dung sai TC12S2 307 Lý thuyết 60 phút 

9.  17/10/2018 14h00 Điện tử cơ bản CĐ12S4 403 Lý thuyết 60 phút 

10.  17/10/2018 08h00 Cơ ứng dụng CĐ12S6 403 Lý thuyết 60 phút 

                                                                                                                                        

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TW III 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG ĐẢM BẢO CLDN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



   

   

 

TT 
NGÀY  THI/ 

KIỂM TRA 

GIỜ BẮT 

ĐẦU THI/ 

KIỂM 

TRA 

MÔN THI/ KIỂM TRA 
TÊN LỚP, 

KHÓA 
PHÒNG THI / 

KIỂM TRA 

HÌNH THỨC 

THI / KIỂM 

TRA 

THỜI GIAN 

LÀM BÀI THI /  

K.TRA 

11.  17/10/2018 14h00 Nhiệt kỹ thuật CĐ12S7 402 Lý thuyết 60 phút 

12.  18/10/2018 08h00 An toàn lao động CĐ12S1 401 Lý thuyết 60 phút 

13.  18/10/2018 08h00 Dung sai CĐ12S6 403 Lý thuyết 60 phút 

14.  23/10/2018 07h15 BDSC HT NL xăng CĐ10S2 Xưởng động cơ Thực hành 8 giờ 

15.  22/10/2018 08h00 Nhiệt kỹ thuật CĐ12S6 403 Lý thuyết 60 phút 

16.  22/10/2018 14h00 Dung sai CĐ12S7 402 Lý thuyết 60 phút 

17.  23/10/2018 08h00 An toàn lao động CĐ12S2 503 Lý thuyết 60 phút 

18.  26/10/2018 08h00 Dung sai CĐ12S2 503 Lý thuyết 60 phút 

19.  26/10/2018 14h00 Điện kỹ thuật CĐ12S3 401 Lý thuyết 60 phút 

20.  26/10/2018 14h00 Dung sai CĐ12S4 403 Lý thuyết 60 phút 

21.  26/10/2018 08h00 Dung sai CĐ12S5 402 Lý thuyết 60 phút 

22.  29/10/2018 08h00 Điện kỹ thuật CĐ12S6 403 Lý thuyết 60 phút 

23.  30/10/2018 07h15 BDSC HT bôi trơn làm mát 
CĐ11S3 

CĐ11S1 (TL) 
Xưởng động cơ Thực hành 8 giờ 

II. KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO 

1.  03/10/2018 07h30 Đồ gá CĐ11CK1 102 Lý thuyết 90 phút 



   

   

 

TT 
NGÀY  THI/ 

KIỂM TRA 

GIỜ BẮT 

ĐẦU THI/ 

KIỂM 

TRA 

MÔN THI/ KIỂM TRA 
TÊN LỚP, 

KHÓA 
PHÒNG THI / 

KIỂM TRA 

HÌNH THỨC 

THI / KIỂM 

TRA 

THỜI GIAN 

LÀM BÀI THI /  

K.TRA 

2.  04/10/2018 07h30 Kỹ thuật an toàn MTCN TC12CK 502 Lý thuyết 90 phút 

3.  05/10/2018 07h30 Phay bào rãnh, cắt đứt, chốt đuôi én CĐ11CK2 Doanh nghiệp Thực hành 8 giờ 

4.  08/10/2018 13h30 Anh văn chuyên ngành 
TC11CK1 

TC11CK2 
102 Lý thuyết 90 phút 

5.  08/10/2018 13h30 Đồ gá CĐ10CK1 502 Lý thuyết 90 phút 

6.  16/10/2018 07h30 Tiện ren tam giác TC10CK1 Doanh nghiệp Thực hành 8 giờ 

7.  17/10/2018 13h30 Vật liệu CĐ12CK3 202 Lý thuyết 90 phút 

8.  18/10/2018 13h30 Kỹ thuật an toàn MTCN CĐ12CK3 202 Lý thuyết 90 phút 

9.  22/10/2018 07h30 Vật liệu CĐ12CK1 202 Lý thuyết 90 phút 

10.  23/10/2018 07h30 Kỹ thuật an toàn MTCN CĐ12CK1 202 Lý thuyết 90 phút 

11.  26/10/2018 07h30 Kỹ thuật an toàn MTCN CĐ12CK2 203 Lý thuyết 90 phút 

12.  30/10/2018 13h30 Autocad 2 CĐ10CK1 301 Thực hành 90 phút 

13.  31/10/2018 07h30 Tiện CNC nâng cao CĐ10CK2 Xưởng CKCT Thực hành 4 giờ 

14.  31/10/2018 13h30 Tiện CNC nâng cao CĐ10CK1 Xưởng CKCT Thực hành 4 giờ 

15.  31/10/2018 07h30 Lăn nhám, lăn ép TC10CK2 Doanh nghiệp Thực hành 8 giờ 



   

   

 

TT 
NGÀY  THI/ 

KIỂM TRA 

GIỜ BẮT 

ĐẦU THI/ 

KIỂM 

TRA 

MÔN THI/ KIỂM TRA 
TÊN LỚP, 

KHÓA 
PHÒNG THI / 

KIỂM TRA 

HÌNH THỨC 

THI / KIỂM 

TRA 

THỜI GIAN 

LÀM BÀI THI /  

K.TRA 

16.  01/11/2018 07h30 Autocad 2 CĐ10CK2 301 Thực hành 90 phút 

17.  

01/11/2018 

07h30 Tiện lỗ, khoét, doa lỗ trên máy tiện TC11CK1 Xưởng CKCT Thực hành 8 giờ 

02/11/2018 

18.  02/11/2018 13h30 Kỹ thuật điện CĐ10CK1 502 Lý thuyết 90 phút 

19.  02/11/2018 07h30 Phay bánh răng trụ răng thẳng CĐ10CK2 Xưởng CKCT Thực hành 8 giờ 

20.  02/11/2018 07h30 Dung sai ĐLKT TC12CK 502 Lý thuyết 90 phút 

21.  02/11/2018 13h30 Dung sai ĐLKT CĐ12CK3 202 Lý thuyết 90 phút 

22.  02/11/2018 08h00 Kỹ năng mềm CĐ12CK2 203 Lý thuyết 90 phút 

III. KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 

1. 01/10/2018 09h45 An toàn điêṇ TC12ĐCN Phòng 604 LT 90 phút 

2. 02/10/2018 07h15 Hê ̣thống MLDD & TN TC11KTL2 P. Lạnh dân dụng TH 8 giờ 

3. 03/10/2018 07h30 An toàn LĐ ĐL & VSCN TC12KTL1 Phòng 507 LT 90 phút 

4. 04/10/2018 13h00 Vâṭ liêụ điêṇ laṇh TC12KTL2 Phòng 507 LT 90 phút 



   

   

 

TT 
NGÀY  THI/ 

KIỂM TRA 

GIỜ BẮT 

ĐẦU THI/ 

KIỂM 

TRA 

MÔN THI/ KIỂM TRA 
TÊN LỚP, 

KHÓA 
PHÒNG THI / 

KIỂM TRA 

HÌNH THỨC 

THI / KIỂM 

TRA 

THỜI GIAN 

LÀM BÀI THI /  

K.TRA 

5. 08/10/2018 07h15 Lạnh cơ bản CĐ11KTL P. Lạnh cơ bản TH 8 giờ 

6. 08/10/2018 07h30 Vẽ kỹ thuật TC12ĐCN Phòng 604 LT 90 phút 

7. 11/10/2018 13h30 An toàn LĐ ĐL & VSCN TC12KTL2 Phòng 507 LT 90 phút 

8. 11/10/2018 07h15 Kỹ thuật lắp đặt điện CĐ10ĐCN Tại doanh nghiệp TH 8 giờ 

9. 15/10/2018 13h00 Chuyên đề ĐHKK TC11KTL2 P. Lạnh trung tâm TH 4g 

10. 16/10/2018 07h30 Vâṭ liêụ điêṇ laṇh CĐ12KTL1 Phòng 407 LT 90 phút 

11. 18/10/2018 07h15 Chuyên đề ĐHKK CĐ10KTL Tại doanh nghiệp TH 8 giờ 

12. 18/10/2018 07h30 Vẽ kỹ thuật CĐ12ĐCN1 Phòng 601 LT 90 phút 

13. 18/10/2018 13h00 Vẽ kỹ thuật CĐ12ĐCN2 Phòng 601 LT 90 phút 

14. 22/10/2018 07h30 Vâṭ liêụ điêṇ CĐ12ĐCN1 Phòng 601 LT 90 phút 

15. 22/10/2018 07h15 Truyền đôṇg điêṇ TC10ĐCN P. T. Động điện TH 4g 

16. 22/10/2018 13h00 Cung cấp điêṇ TC11ĐCN P. Cung cấp điêṇ TH 4g 

17. 22/10/2018 13h00 An toàn điêṇ CĐ12ĐCN2 Phòng 601 LT 90 phút 



   

   

 

TT 
NGÀY  THI/ 

KIỂM TRA 

GIỜ BẮT 

ĐẦU THI/ 

KIỂM 

TRA 

MÔN THI/ KIỂM TRA 
TÊN LỚP, 

KHÓA 
PHÒNG THI / 

KIỂM TRA 

HÌNH THỨC 

THI / KIỂM 

TRA 

THỜI GIAN 

LÀM BÀI THI /  

K.TRA 

18. 23/10/2018 07h15 Kỹ thuật xung số TC11ĐCN P. ĐT công suất TH 8 giờ 

19. 23/10/2018 07h15 Thưc̣ tâp̣ hàn TC10KTL1 Tại doanh nghiệp TH 8 giờ 

20. 23/10/2018 15h45 Vâṭ liêụ điêṇ laṇh CĐ12KTL2 Phòng 407 LT 90 phút 

21. 24/10/2018 15h45 An toàn LĐ ĐL & VSCN CĐ12KTL2 Phòng 407 LT 90 phút 

22. 25/10/2018 13h00 Kỹ thuật cảm biến CĐ11ĐCN P. cảm biến TH 4 giờ 

23. 25/10/2018 07h30 An toàn điêṇ CĐ12ĐCN1 Phòng 601 LT 90 phút 

24. 25/10/2018 13h00 Vâṭ liêụ điêṇ CĐ12ĐCN2 Phòng 601 LT 90 phút 

25. 26/10/2018 07h15 Kỹ thuật nguội CĐ10ĐCN Tại doanh nghiệp TH 3 giờ 

26. 26/10/2018 07h15 TTTK LĐ sơ bô ̣HTĐH KK CĐ10KTL Tại doanh nghiệp TH 7 giờ 

27. 26/10/2018 07h15 Thưc̣ tâp̣ gò TC10KTL1 Tại doanh nghiệp TH 7 giờ 

28. 26/10/2018 07h15 Thưc̣ tâp̣ nguôị TC10KTL2 Tại doanh nghiệp TH 7 giờ 

29. 26/10/2018 07h30 Vâṭ liêụ điêṇ CĐ11KTL P. ĐT công suất LT 90 phút 

IV. KHOA CƠ BẢN 



   

   

 

TT 
NGÀY  THI/ 

KIỂM TRA 

GIỜ BẮT 

ĐẦU THI/ 

KIỂM 

TRA 

MÔN THI/ KIỂM TRA 
TÊN LỚP, 

KHÓA 
PHÒNG THI / 

KIỂM TRA 

HÌNH THỨC 

THI / KIỂM 

TRA 

THỜI GIAN 

LÀM BÀI THI /  

K.TRA 

1. 03/10/2018 14h00 Chính trị TC12S1 502 Lý thuyết 60 phút 

2. 08/10/2018 08h00 Tin học căn bản CĐ11S6 301 LT+TH 90 phút 

3. 08/10/2018 08h00 Pháp luật 
CĐ11KT 

CĐ11ĐCN 
101 Lý thuyết 60 phút 

4. 09/10/2018 08h00 Kinh tế chính trị CĐ11KT 202 Lý thuyết 90 phút 

V. KHOA KINH TẾ 

1. 08/10/2018 08h00 Soạn thảo văn bản TC12KT 103 Lý thuyết 60 phút 

2. 23/10/2018 08h00 Tổ chức sản xuất CĐ12S1 401 Lý thuyết 90 phút 

3. 25/10/2018 08h00 Kế toán quản trị CĐ11KT 201 Lý thuyết 90 phút 

Lưu ý:  -    Giáo viên coi thi/ kiểm tra thứ 1, lấy đề trước khi thi/ kiểm tra 10 phút tại phòng Đảm bảo chất lượng dạy nghề. 

- Giáo viên coi thi bàn giao bài thi, danh sách thi cho phòng Đảm bảo chất lượng ngay sau khi kết thúc buổi thi. 

 PHÒNG ĐẢM BẢO CLDN  BAN GIÁM HIỆU 


